
THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 6TH1
GVCN: Nguyễn Thị Tuyết Mai(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - C. Tuyết Mai Toán TH - Toán TH6.1 Toán - C. Tuyết Mai Anh - T.Khương TNHN3 - C. Tuyết Mai KNS - KNS (NS)

TNHN2 - C. Tuyết Mai Toán TH - Toán TH6.1 Anh - T.Khương Khoa học TH - KH6.1 Văn - T.Chương IC3 - IC3 (TD1)

KHTN - C.Phượng Nhạc - T.Khang LSĐL - C.Hoài Khoa học TH - KH6.1 Toán - C. Tuyết Mai Văn - T.Chương

GDTC - C. Thanh Hà CNghệ - C.Ánh MT - C.My Khoa học TH - KH6.1 Toán - C. Tuyết Mai

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

Anh TH - Anh TH6.1 GDTC - C. Thanh Hà STEM - Stem TD KHTN - C.Phượng Văn - T.Chương

Anh TH - Anh TH6.1 GDCD - C.Uyên LSĐL - C.Hoài KHTN - C.Phượng Văn - T.Chương

Anh TH - Anh TH6.1 GDĐP - C. Cẩm Hồng Tin - T.Tùng IC3 - IC3 (TD1) LSĐL - C.Hoài



THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 6TH2
GVCN: Phạm Thị Thu(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - C.Thu(Toán) Tin - T.Việt Nhạc - T.Khang Khoa học TH - KH6.2 IC3 - IC3 (TD1) GDTC - C.Ngâu

TNHN2 - C.Thu(Toán) MT - C.My Anh - T.Huy Khoa học TH - KH6.2 IC3 - IC3 (TD1) Văn - C.Thảo

GDĐP - C.Mai Thu Toán TH - Toán TH6.2 CNghệ - C.Ánh Khoa học TH - KH6.2 Toán - C.Thu(Toán) Văn - C.Thảo

Toán - C.Thu(Toán) Toán TH - Toán TH6.2 LSĐL - C.Ngọc Hà LSĐL - C.Ngọc Hà Toán - C.Thu(Toán)

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

Anh TH - Anh TH6.2 KHTN - C.Mai Dung TNHN3 - C.Thu(Toán) GDTC - C.Ngâu STEM - Stem TD

Anh TH - Anh TH6.2 KHTN - C.Mai Dung LSĐL - C.Ngọc Hà KHTN - C.Mai Dung KNS - KNS (NS)

Anh TH - Anh TH6.2 Văn - C.Thảo GDCD - C.Uyên Anh - T.Huy Văn - C.Thảo



THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 6TH3
GVCN: Huỳnh Thảo Uyên(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - C.Uyên GDCD - C.Uyên LSĐL - C.Ngọc Hà GDĐP - C. Phạm Phương Toán - C.Lương LSĐL - C.Ngọc Hà

TNHN2 - C.Uyên TNHN3 - C.Uyên GDTC - C. Thanh Hà Khoa học TH - KH6.3 Toán - C.Lương KNS - KNS (NS)

GDTC - C. Thanh Hà Toán TH - Toán TH6.3 Tin - T.Tùng Khoa học TH - KH6.3 Văn - C.Huyền (Văn) Văn - C.Huyền (Văn)

Toán - C.Lương Toán TH - Toán TH6.3 CNghệ - C.Ánh Khoa học TH - KH6.3 Văn - C.Huyền (Văn)

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

Anh TH - Anh TH6.3 KHTN - C.Như Anh - C.Lộc LSĐL - C.Ngọc Hà IC3 - IC3 (TD1)

Anh TH - Anh TH6.3 KHTN - C.Như Anh - C.Lộc STEM - Stem TD IC3 - IC3 (TD1)

Anh TH - Anh TH6.3 MT - C.My Nhạc - T.Khang KHTN - C.Như Văn - C.Huyền (Văn)



THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 6ATK1
GVCN: Vũ Trịnh Quỳnh Như(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - C.Như MT - C.My GDTC - C.Ngâu GDTC - C.Ngâu Toán - C.Thu(Toán) LSĐL - T. Hưng

TNHN2 - C.Như ATK - C.Phước GDCD - C.Uyên TNHN3 - C.Như STEM - Stem TD CNghệ - C.Ánh

Văn - C.Huyền (Văn) Anh - C.Phước Toán - C.Thu(Toán) KHTN - C.Như IC3 - IC3 (TD1) KHTN - C.Như

Văn - C.Huyền (Văn) KNS - KNS (NS) Toán - C.Thu(Toán) ATK - C.Phước IC3 - IC3 (TD1)

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

Nhạc - T.Khang Văn - C.Huyền (Văn) ATK - C.Phước LSĐL - T. Hưng Văn - C.Huyền (Văn)

LSĐL - T. Hưng Tin - T.Việt Toán - C.Thu(Toán) ATK - C.Phước KHTN - C.Như

GDĐP - C.Mai Thu Anh - C.Phước Đội - C.Lự Anh - C.Phước KHTN - C.Như



THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 6ATK2
GVCN: Trần Nguyễn Trà My(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - C.My CNghệ - C.Ánh MT - C.My IC3 - IC3 (TD1) KHTN - C.TDương Toán - C. Tuyết Mai

TNHN2 - C.My Anh - T.Huy LSĐL - C.Hoài IC3 - IC3 (TD1) KHTN - C.TDương Văn - T.Chương

Văn - T.Chương Anh - T.Huy Toán - C. Tuyết Mai ATK - T.Huy Văn - T.Chương KHTN - C.TDương

LSĐL - C.Hoài STEM - Stem TD Toán - C. Tuyết Mai ATK - T.Huy Văn - T.Chương

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

ATK - T.Huy GDĐP - C. Phạm Phương Nhạc - T.Khang KHTN - C.TDương KNS - KNS (NS)

GDTC - C. Thanh Hà TNHN3 - C.My GDCD - C.Uyên Anh - T.Huy Toán - C. Tuyết Mai

LSĐL - C.Hoài Đội - C.Lự GDTC - C. Thanh Hà Tin - T.Tùng ATK - T.Huy



THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 6A1
GVCN: Trang Thị Ngọc Ánh(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - C.Ánh GDĐP - C. Cẩm Hồng GDCD - C.Uyên KHTN - C.Như TANN - Toàn Diện KHTN - C.Như

TNHN2 - C.Ánh Tin - T.Việt Toán - C.Lương TCTA - C.Hiên TANN - Toàn Diện KHTN - C.Như

CNghệ - C.Ánh Văn - C.Hường Anh - T.Huy Văn - C.Hường Toán - C.Lương KNS - KNS (NS)

MT - C.My Văn - C.Hường GDTC - C. Thanh Hà Văn - C.Hường Toán - C.Lương

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

LSĐL - C.Ngọc Hà Anh - T.Huy IC3 - IC3 (TD1) TCTA - C.Hiên KHTN - C.Như

LSĐL - C.Ngọc Hà Nhạc - T.Khang IC3 - IC3 (TD1) LSĐL - C.Ngọc Hà Anh - T.Huy

Toán - C.Lương GDTC - C. Thanh Hà TCTA - C.Hiên STEM - Stem TD TNHN3 - C.Ánh



THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 6A2
GVCN: Nguyễn Phước Ngâu(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - C.Ngâu Nhạc - T.Khang TCTA - C.Hiên LSĐL - C.Ngọc Hà Toán - T.Hương Anh - T.Khương

TNHN2 - C.Ngâu TCTA - C.Hiên MT - C.My Văn - C.Luận Toán - T.Hương GDTC - C.Ngâu

GDTC - C.Ngâu Văn - C.Luận Anh - T.Khương KHTN - C.TDương KHTN - C.TDương Văn - C.Luận

GDCD - C.Uyên Văn - C.Luận Anh - T.Khương IC3 - IC3 (TD1) KHTN - C.TDương

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

Tin - T. Việt TCTA - C.Hiên TNHN3 - C.Ngâu TANN - Toàn Diện LSĐL - C.Ngọc Hà

CNghệ - C.Ánh KNS - KNS (NS) Toán - T.Hương TANN - Toàn Diện STEM - Stem TD

GDĐP - C. Phạm Phương KHTN - C.TDương Toán - T.Hương LSĐL - C.Ngọc Hà IC3 - IC3 (TD1)



THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 6A3
GVCN: Lê Lương Hiên(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - C.Hiên Văn - C.Luận Toán - C.Ngân Tin - T.Tùng Văn - C.Luận TANN - Toàn Diện

TNHN2 - C.Hiên GDTC - C. Thanh Hà Toán - C.Ngân KHTN - C.TDương Văn - C.Luận TANN - Toàn Diện

TNHN3 - C.Hiên TCTA - C.Hiên IC3 - IC3 (TD1) Toán - C.Ngân LSĐL - C.Ngọc Hà IC3 - IC3 (TD1)

TCTA - C.Hiên TCTA - C.Hiên GDCD - C.Uyên Văn - C.Luận Toán - C.Ngân

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

Anh - C.Hiên GDĐP - C. Cẩm Hồng LSĐL - C.Ngọc Hà KNS - KNS (NS) KHTN - C.TDương

Anh - C.Hiên KHTN - C.TDương MT - C.My GDTC - C. Thanh Hà KHTN - C.TDương

LSĐL - C.Ngọc Hà Nhạc - T.Khang CNghệ - C.Ánh Anh - C.Hiên STEM - Stem TD



THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 6A4
GVCN: Mai Thị Dung(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - C.Mai Dung STEM - Stem TD IC3 - IC3 (TD1) TCTA - C.Hiên KHTN - C.Mai Dung Văn - C.Luận

TNHN2 - C.Mai Dung CNghệ - C.Ánh IC3 - IC3 (TD1) LSĐL - C.Ngọc Hà KHTN - C.Mai Dung Văn - C.Luận

KHTN - C.Mai Dung TANN - Toàn Diện Toán - T.Hương KHTN - C.Mai Dung Văn - C.Luận LSĐL - C.Ngọc Hà

TNHN3 - C.Mai Dung TANN - Toàn Diện TCTA - C.Hiên Toán - T.Hương Văn - C.Luận

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

Anh - T.Khương Tin - T.Việt Anh - T.Khương Anh - T.Khương Toán - T.Hương

MT - C.My GDTC - C. Thanh Hà Nhạc - T.Khang TCTA - C.Hiên Toán - T.Hương

GDCD - C.Uyên KNS - KNS (NS) LSĐL - C.Ngọc Hà GDTC - C. Thanh Hà GDĐP - C. Cẩm Hồng



THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 6B
GVCN: Đỗ Minh Khang(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - T.Khang KHTN - C.Phượng Toán - C.Lương KHTN - C.Phượng STEM - Stem TD

TNHN2 - T.Khang KHTN - C.Phượng LSĐL - C.Ngọc Hà KHTN - C.Phượng LSĐL - C.Ngọc Hà

Văn - T.Phong GDTC - C. Thanh Hà TANN - Toàn Diện LSĐL - C.Ngọc Hà Văn - T.Phong

TNHN3 - T.Khang Nhạc - T.Khang TANN - Toàn Diện Tin - T.Tùng Văn - T.Phong

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

GDTC - C. Thanh Hà GDCD - C.Uyên Toán - C.Lương IC3 - IC3 (TD1) Văn - T.Phong

Anh - T.Khương CNghệ - C.Ánh Anh - T.Khương IC3 - IC3 (TD1) Toán - C.Lương

Anh - T.Khương GDĐP - C. Phạm Phương MT - C.My KNS - KNS (NS) Toán - C.Lương



THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 7TH1
GVCN: Lê Thị Hà(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - C.Hà (Văn) Toán TH - Toán TH7.1 CNghệ - C.Ánh Anh - C.Thúy Ngọc Toán - C. Duyên IC3 - IC3 (TD2)

TNHN2 - C.Hà (Văn) Toán TH - Toán TH7.1 GDCD - C.Bắc Khoa học TH - KH7.1 Toán - C. Duyên LSĐL - C. Kim Ngọc

Văn - C.Hà (Văn) Tin - T.Việt GDTC - C. Thanh Hà Khoa học TH - KH7.1 LSĐL - C. Kim Ngọc Nhạc - T.Hoàn

Văn - C.Hà (Văn) TNHN3 - C.Hà (Văn) GDĐP - C.Thương Khoa học TH - KH7.1 Văn - C.Hà (Văn)

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

Anh TH - Anh TH7.1 MT - C. Thu Phương LSĐL - C. Kim Ngọc GDTC - C. Thanh Hà Toán - C. Duyên

Anh TH - Anh TH7.1 Anh - C.Thúy Ngọc KNS - KNS (NS) KHTN - T.Sơn KHTN - T.Sơn

Anh TH - Anh TH7.1 Văn - C.Hà (Văn) IC3 - IC3 (TD2) KHTN - T.Sơn STEM - Stem (NS)



THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 7TH2
GVCN: Nguyễn Hồng Thanh Cần(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - C.Cần Văn - T.Phong LSĐL - C.Hoài Khoa học TH - KH7.2 Toán - C.Ngân Nhạc - T.Hoàn

TNHN2 - C.Cần GDCD - C.Bắc IC3 - IC3 (TD2) Khoa học TH - KH7.2 LSĐL - C.Hoài Văn - T.Phong

Toán - C.Ngân Toán TH - Toán TH7.2 Toán - C.Ngân Khoa học TH - KH7.2 KHTN - C.Mai Dung Văn - T.Phong

CNghệ - C.Ánh Toán TH - Toán TH7.2 MT - C. Thu Phương KHTN - C.Mai Dung KHTN - C.Mai Dung

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

Anh TH - Anh TH7.2 GDTC - C. Mỹ Nga KNS - KNS (NS) GDĐP - C.Thương LSĐL - C.Hoài

Anh TH - Anh TH7.2 STEM - Stem (NS) Anh - C.Cần GDTC - C. Mỹ Nga Văn - T.Phong

Anh TH - Anh TH7.2 TNHN3 - C.Cần Anh - C.Cần IC3 - IC3 (TD2) Tin - T.Tùng



THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 7A1
GVCN: Vũ Thanh Bắc(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - C.Bắc TNHN3 - C.Bắc Toán - C.Loan Toán - C.Loan Văn - C. Thúy Nga Văn - C. Thúy Nga

TNHN2 - C.Bắc Anh - C.Thúy Ngọc Toán - C.Loan Toán - C.Loan Văn - C. Thúy Nga KHTN - T.Sơn

TCTA - C.Cần CNghệ - C.Ánh GDCD - C.Bắc IC3 - IC3 (TD2) LSĐL - C.Hoài KHTN - T.Sơn

TCTA - C.Cần Văn - C. Thúy Nga STEM - Stem (NS) KHTN - T.Sơn LSĐL - C.Hoài

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

GDTC - C. Mỹ Nga Anh - C.Thúy Ngọc LSĐL - C.Hoài Nhạc - T.Hoàn TANN - Toàn Diện

KNS - KNS (NS) TCTA - C.Cần IC3 - IC3 (TD2) GDĐP - C.Thương TANN - Toàn Diện

Tin - T.Việt GDTC - C. Mỹ Nga MT - C. Thu Phương Anh - C.Thúy Ngọc KHTN - T.Sơn



THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 7A2
GVCN: Văn Thanh Phong(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - T.Phong TANN - Toàn Diện Tin - T.Tùng KHTN - C.Mai Dung Văn - T.Phong TNHN3 - T.Phong

TNHN2 - T.Phong TANN - Toàn Diện GDTC - C. Mỹ Nga KHTN - C.Mai Dung Văn - T.Phong IC3 - IC3 (TD2)

MT - C. Thu Phương GDTC - C. Mỹ Nga GDĐP - C.Thương Anh - C.Cần Toán - C. Duyên IC3 - IC3 (TD2)

Văn - T.Phong KHTN - C.Mai Dung LSĐL - C.Hoài Anh - C.Cần Toán - C. Duyên

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

LSĐL - C.Hoài Nhạc - T.Hoàn GDCD - C.Uyên KHTN - C.Mai Dung STEM - Stem (NS)

TCTA - T.Huy TCTA - T.Huy CNghệ - C.Ánh Toán - C. Duyên LSĐL - C.Hoài

KNS - KNS (NS) TCTA - T.Huy Toán - C. Duyên Anh - C.Cần Văn - T.Phong



THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 7A3
GVCN: Nguyễn Thị Thanh Hiền(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - C.Hiền TCTA - C.Cần TANN - Toàn Diện TCTA - C.Cần LSĐL - C.Hoài KHTN - T.Sơn

TNHN2 - C.Hiền GDTC - C. Mỹ Nga TANN - Toàn Diện KHTN - T.Sơn Văn - C.Hiền STEM - Stem (NS)

Văn - C.Hiền Anh - C.Thúy Ngọc Toán - C. Duyên KHTN - T.Sơn IC3 - IC3 (TD2) CNghệ - C.Ánh

MT - C. Thu Phương Anh - C.Thúy Ngọc Toán - C. Duyên KNS - KNS (NS) IC3 - IC3 (TD2)

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN3 - C.Hiền GDĐP - C.Thương Toán - C. Duyên TCTA - C.Cần Tin - T.Tùng

LSĐL - C.Hoài KHTN - T.Sơn Nhạc - T.Hoàn Anh - C.Thúy Ngọc Văn - C.Hiền

GDTC - C. Mỹ Nga GDCD - C.Uyên LSĐL - C.Hoài Toán - C. Duyên Văn - C.Hiền



THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 7A4
GVCN: Lê Thị Huyền(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - C.Huyền (Văn) TCTA - C.Lộc LSĐL - C. Kim Ngọc GDTC - C. Mỹ Nga Văn - C.Huyền (Văn) Văn - C.Huyền (Văn)

TNHN2 - C.Huyền (Văn) TCTA - C.Lộc GDĐP - C.Thương TCTA - C.Lộc Văn - C.Huyền (Văn) TNHN3 - C.Huyền (Văn)

Anh - C.Tường Anh - C.Tường IC3 - IC3 (TD2) LSĐL - C. Kim Ngọc TANN - Toàn Diện Tin - T.Tùng

Toán - C.Loan Anh - C.Tường GDTC - C. Mỹ Nga KHTN - C.Như TANN - Toàn Diện

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

GDCD - C.Uyên STEM - Stem (NS) Nhạc - T.Hoàn KHTN - C.Như IC3 - IC3 (TD2)

Toán - C.Loan Văn - C.Huyền (Văn) MT - C. Thu Phương KHTN - C.Như CNghệ - C.Ánh

Toán - C.Loan KHTN - C.Như Toán - C.Loan LSĐL - C. Kim Ngọc KNS - KNS (NS)



THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 7A5
GVCN: Trần Thị Thu Thảo(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - C.Thảo TNHN3 - C.Thảo GDTC - C. Mỹ Nga KHTN - T.Sơn LSĐL - C. Kim Ngọc CNghệ - C.Ánh

TNHN2 - C.Thảo TCTA - C.Cần MT - C. Thu Phương LSĐL - C. Kim Ngọc Toán - C.Ngân Nhạc - T.Hoàn

Văn - C.Thảo Văn - C.Thảo Anh - C.Cần TANN - Toàn Diện KHTN - T.Sơn STEM - Stem (NS)

Toán - C.Ngân Văn - C.Thảo Anh - C.Cần TANN - Toàn Diện KHTN - T.Sơn

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TCTA - C.Cần KNS - KNS (NS) TCTA - C.Cần GDTC - C. Mỹ Nga KHTN - T.Sơn

GDCD - C.Bắc Văn - C.Thảo LSĐL - C. Kim Ngọc Toán - C.Ngân IC3 - IC3 (TD2)

Anh - C.Cần Tin - T.Việt GDĐP - C.Thương Toán - C.Ngân IC3 - IC3 (TD2)



THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 7A6
GVCN: Phạm Thị Ngân(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - C.Ngân Anh - C.Tường Nhạc - T.Hoàn Toán - C.Ngân IC3 - IC3 (TD2) KHTN - C.TDương

TNHN2 - C.Ngân Anh - C.Tường CNghệ - C.Ánh Toán - C.Ngân IC3 - IC3 (TD2) KHTN - C.TDương

TCTA - T.Huy MT - C. Thu Phương LSĐL - C.Ngọc Hà GDTC - C. Mỹ Nga Văn - C.Hà (Văn) TCTA - T.Huy

GDĐP - C.Thương TCTA - T.Huy Toán - C.Ngân TNHN3 - C.Ngân LSĐL - C.Ngọc Hà

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

GDCD - C.Bắc KHTN - C.TDương TANN - Toàn Diện Toán - C.Ngân Văn - C.Hà (Văn)

Tin - T.Việt GDTC - C. Mỹ Nga TANN - Toàn Diện KHTN - C.TDương Văn - C.Hà (Văn)

Văn - C.Hà (Văn) STEM - Stem (NS) KNS - KNS (NS) Anh - C.Tường LSĐL - C.Ngọc Hà



THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 7B
GVCN: Trần Văn Hoàn(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - T.Hoàn Anh - C.Thúy Ngọc Toán - C. Duyên IC3 - IC3 (TD2) KHTN - T.Sơn

TNHN2 - T.Hoàn Văn - C.Thảo Toán - C. Duyên IC3 - IC3 (TD2) KHTN - T.Sơn

Nhạc - T.Hoàn GDCD - C.Bắc LSĐL - C. Kim Ngọc Anh - C.Thúy Ngọc STEM - Stem (NS)

Văn - C.Thảo Tin - T.Việt TNHN3 - T.Hoàn Anh - C.Thúy Ngọc LSĐL - C. Kim Ngọc

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

GDĐP - C.Thương TANN - Toàn Diện GDTC - C. Thanh Hà KHTN - T.Sơn Văn - C.Thảo

MT - C. Thu Phương TANN - Toàn Diện Toán - C. Duyên KNS - KNS (NS) Văn - C.Thảo

GDTC - C. Thanh Hà KHTN - T.Sơn LSĐL - C. Kim Ngọc CNghệ - C.Ánh Toán - C. Duyên



THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 8TH1
GVCN: Nguyễn Thị Hồng Phước(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - C.Phước IC3 - IC3 (TD3) Anh - C.Phước Văn - C.Hường KNS - KNS (RV) CNghệ - C.Oanh

TNHN2 - C.Phước IC3 - IC3 (TD3) Anh - C.Phước TNHN3 - C.Phước Tin - C.Thúy Văn - C.Hường

Văn - C.Hường MT - C.My Toán - C.Lương KHTN - C. T Huyền LSĐL - T. Hưng Văn - C.Hường

LSĐL - T. Hưng Nhạc - T.Hoàn GDTC - T.Vũ KHTN - C. T Huyền LSĐL - T. Hưng

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

GDTC - T.Vũ Anh TH - Anh TH8.1 STEM - Stem (NS) KHTN - C. T Huyền Khoa học TH - KH8.1

GDCD - C.Thương Anh TH - Anh TH8.1 Toán - C.Lương Toán TH - Toán TH8.1 Khoa học TH - KH8.1

GDĐP - C.Lự Anh TH - Anh TH8.1 Toán - C.Lương Toán TH - Toán TH8.1 Khoa học TH - KH8.1



THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 8TH2
GVCN: Hồ Thị Nghĩa(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - C.Nghĩa CNghệ - C.Oanh Toán - C.Liễu TNHN3 - C.Nghĩa Toán - C.Liễu KHTN - C. Ngân Hà

TNHN2 - C.Nghĩa MT - C. Thu Phương Toán - C.Liễu LSĐL - C.Nghĩa KNS - KNS (RV) IC3 - IC3 (TD3)

GDCD - C.Thương Anh - C.Cần Tin - C.Thúy Nhạc - T.Hoàn Văn - C.Hiền IC3 - IC3 (TD3)

Văn - C.Hiền Anh - C.Cần LSĐL - C.Nghĩa GDTC - C.Ngâu Văn - C.Hiền

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

KHTN - C. Ngân Hà Anh TH - Anh TH8.2 GDĐP - C.Lự STEM - Stem (NS) Khoa học TH - KH8.2

KHTN - C. Ngân Hà Anh TH - Anh TH8.2 GDTC - C.Ngâu Toán TH - Toán TH8.2 Khoa học TH - KH8.2

Văn - C.Hiền Anh TH - Anh TH8.2 LSĐL - C.Nghĩa Toán TH - Toán TH8.2 Khoa học TH - KH8.2



THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 8TH3
GVCN: Lý Thị Kim Lộc(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - C.Lộc GDCD - C.Thương CNghệ - C.Oanh IC3 - IC3 (TD3) Văn - C.Hà (Văn) Toán - T.Nghĩa

TNHN2 - C.Lộc Văn - C.Hà (Văn) Nhạc - T.Hoàn IC3 - IC3 (TD3) Toán - T.Nghĩa LSĐL - T. Hưng

LSĐL - T. Hưng GDĐP - C.Thương MT - C.My KHTN - C. Ngân Hà Toán - T.Nghĩa LSĐL - T. Hưng

Anh - C.Lộc TNHN3 - C.Lộc Anh - C.Lộc KHTN - C. Ngân Hà KHTN - C. Ngân Hà

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

Văn - C.Hà (Văn) Anh TH - Anh TH8.3 KNS - KNS (RV) GDTC - T.Vũ Khoa học TH - KH8.3

Văn - C.Hà (Văn) Anh TH - Anh TH8.3 Tin - C.Thúy Toán TH - Toán TH8.3 Khoa học TH - KH8.3

GDTC - T.Vũ Anh TH - Anh TH8.3 STEM - Stem (NS) Toán TH - Toán TH8.3 Khoa học TH - KH8.3



THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 8A1
GVCN: Đỗ Thị Thúy Nga(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - C. Thúy Nga TANN - Gela Toán - T.Hương KHTN - C. T Huyền LSĐL - T. Hưng STEM - Stem (NS)

TNHN2 - C. Thúy Nga TANN - Gela Toán - T.Hương KHTN - C. T Huyền LSĐL - T. Hưng Văn - C. Thúy Nga

TCTA - C.Phước TNHN3 - C. Thúy Nga Anh - C.Phước Toán - T.Hương Văn - C. Thúy Nga Văn - C. Thúy Nga

Anh - C.Phước TCTA - C.Phước Anh - C.Phước Nhạc - T.Hoàn KNS - KNS (RV)

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

KHTN - C. T Huyền IC3 - IC3 (TD3) Toán - T.Hương IC3 - IC3 (TD3) GDĐP - C. Thúy Nga

KHTN - C. T Huyền MT - C. Thu Phương GDTC - C. Mỹ Nga Tin - C.Thúy CNghệ - C.Oanh

LSĐL - T. Hưng GDCD - C.Thương TCTA - C.Phước GDTC - C. Mỹ Nga Văn - C. Thúy Nga



THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 8A2
GVCN: Phan Thị Ngân Hà(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - C. Ngân Hà Văn - C.Hiền KNS - KNS (RV) KHTN - C. Ngân Hà TANN - Gela GDTC - T.Vũ

TNHN2 - C. Ngân Hà Văn - C.Hiền STEM - Stem (NS) KHTN - C. Ngân Hà TANN - Gela Toán - T.Hương

Tin - C.Thúy IC3 - IC3 (TD3) Anh - C.Lộc Anh - C.Lộc KHTN - C. Ngân Hà Toán - T.Hương

KHTN - C. Ngân Hà IC3 - IC3 (TD3) Toán - T.Hương TCTA - C.Lộc Toán - T.Hương

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

LSĐL - T. Hưng Anh - C.Lộc LSĐL - T. Hưng TCTA - C.Lộc Văn - C.Hiền

Văn - C.Hiền CNghệ - C.Oanh GDCD - C.Thương LSĐL - T. Hưng GDTC - T.Vũ

MT - C.My TCTA - C.Lộc Nhạc - T.Hoàn GDĐP - C.Thương TNHN3 - C. Ngân Hà



THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 8A3
GVCN: Võ Thị Anh Đào(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - C.Võ Đào Anh - C.Phước STEM - Stem (NS) Anh - C.Phước TNHN3 - C.Võ Đào Anh - C.Phước

TNHN2 - C.Võ Đào GDCD - C.Thương GDTC - C.Ngâu Nhạc - T.Hoàn CNghệ - C.Oanh TCTA - C.Phước

LSĐL - C.Nghĩa KHTN - C.Võ Đào TANN - Gela LSĐL - C.Nghĩa KHTN - C.Võ Đào GDTC - C.Ngâu

Văn - C.Đào (Văn) KHTN - C.Võ Đào TANN - Gela LSĐL - C.Nghĩa Văn - C.Đào (Văn)

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

Toán - C.Liễu Văn - C.Đào (Văn) MT - C.My TCTA - C.Phước Toán - C.Liễu

Toán - C.Liễu Văn - C.Đào (Văn) TCTA - C.Phước KNS - KNS (RV) Toán - C.Liễu

GDĐP - C.Ánh KHTN - C.Võ Đào Tin - C.Thúy IC3 - IC3 (TD3) IC3 - IC3 (TD3)



THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 8A4
GVCN: Nguyễn Thị Thu Hường(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - C.Hường Văn - C.Hường IC3 - IC3 (TD3) Nhạc - T.Hoàn KHTN - C. T Huyền LSĐL - C.Nghĩa

TNHN2 - C.Hường Văn - C.Hường IC3 - IC3 (TD3) GDĐP - C.Hường KHTN - C. T Huyền LSĐL - C.Nghĩa

TCTA - C.Lộc KHTN - C. T Huyền GDTC - C.Ngâu Anh - C.Hiên Tin - C.Thúy KNS - KNS (RV)

Văn - C.Hường KHTN - C. T Huyền Toán - C.Lương Anh - C.Hiên CNghệ - C.Oanh

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

Toán - C.Lương MT - C.My TANN - Gela TNHN3 - C.Hường Toán - C.Lương

Toán - C.Lương GDCD - C.Thương TANN - Gela Văn - C.Hường STEM - Stem (NS)

TCTA - C.Lộc Anh - C.Hiên TCTA - C.Lộc GDTC - C.Ngâu LSĐL - C.Nghĩa



THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 8A5
GVCN: Nguyễn Thị Bích Phượng(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - C.Phượng Văn - C.Tú Anh - C.Lộc Toán - T.Hương STEM - Stem (NS) Toán - T.Hương

TNHN2 - C.Phượng Văn - C.Tú TCTA - C.Lộc Toán - T.Hương TNHN3 - C.Phượng KNS - KNS (RV)

MT - C.My TCTA - C.Lộc Nhạc - T.Hoàn KHTN - C.Phượng Văn - C.Tú GDĐP - C.Lự

Văn - C.Tú GDTC - C. Mỹ Nga Tin - C.Thúy KHTN - C.Phượng KHTN - C.Phượng

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TCTA - C.Lộc TANN - Gela LSĐL - C.Nghĩa LSĐL - C.Nghĩa IC3 - IC3 (TD3)

KHTN - C.Phượng TANN - Gela LSĐL - C.Nghĩa Anh - C.Lộc IC3 - IC3 (TD3)

GDCD - C.Thương CNghệ - C.Oanh GDTC - C. Mỹ Nga Anh - C.Lộc Toán - T.Hương



THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 8A6
GVCN: Lê Ngọc Huệ(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - C.Huệ Anh - C.Hiên GDCD - C.Thương Văn - C. T Dung TNHN3 - C.Huệ TANN - Gela

TNHN2 - C.Huệ KHTN - C.Huệ Toán - C.Thu(Toán) GDTC - C.Ngâu IC3 - IC3 (TD3) TANN - Gela

Văn - C. T Dung KHTN - C.Huệ STEM - Stem (NS) Toán - C.Thu(Toán) IC3 - IC3 (TD3) TCTA - C.Phước

Văn - C. T Dung MT - C.My CNghệ - C.Oanh Toán - C.Thu(Toán) KHTN - C.Huệ

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

Toán - C.Thu(Toán) TCTA - C.Phước Anh - C.Hiên KNS - KNS (RV) LSĐL - T. Hưng

Văn - C. T Dung TCTA - C.Phước Anh - C.Hiên Nhạc - T.Hoàn LSĐL - T. Hưng

KHTN - C.Huệ GDĐP - C.Ánh GDTC - C.Ngâu LSĐL - T. Hưng Tin - C.Thúy



THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 8B
GVCN: Nguyễn Thị Thương Huyền(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - C. T Huyền KHTN - C. T Huyền Anh - C.Cần TANN - Gela IC3 - IC3 (TD3)

TNHN2 - C. T Huyền KHTN - C. T Huyền Anh - C.Cần TANN - Gela Văn - C.Hà (Văn)

KHTN - C. T Huyền Nhạc - T.Hoàn LSĐL - C.Nghĩa GDTC - C.Ngâu LSĐL - C.Nghĩa

GDTC - C.Ngâu GDCD - C.Thương Toán - T.Nghĩa Toán - T.Nghĩa LSĐL - C.Nghĩa

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

MT - C.My Văn - C.Hà (Văn) CNghệ - C.Oanh Tin - C.Thúy Toán - T.Nghĩa

Anh - C.Cần Văn - C.Hà (Văn) STEM - Stem (NS) GDĐP - C.Ánh Toán - T.Nghĩa

KHTN - C. T Huyền IC3 - IC3 (TD3) KNS - KNS (RV) TNHN3 - C. T Huyền Văn - C.Hà (Văn)



THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 8C
GVCN: Lê Quang Hưng(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - T. Hưng GDĐP - C.Lự Toán - C.Thu(Toán) Toán - C.Thu(Toán) KHTN - C.Phượng

TNHN2 - T. Hưng Nhạc - T.Hoàn Anh - C.Hiên Toán - C.Thu(Toán) Toán - C.Thu(Toán)

Văn - C. Thúy Nga KHTN - C.Phượng IC3 - IC3 (TD3) Tin - C.Thúy KNS - KNS (RV)

Văn - C. Thúy Nga KHTN - C.Phượng IC3 - IC3 (TD3) GDTC - C. Mỹ Nga Văn - C. Thúy Nga

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

KHTN - C.Phượng TNHN3 - T. Hưng GDCD - C.Thương TANN - Gela CNghệ - C.Oanh

GDTC - C. Mỹ Nga Anh - C.Hiên LSĐL - T. Hưng TANN - Gela Văn - C. Thúy Nga

Anh - C.Hiên MT - C. Thu Phương LSĐL - T. Hưng STEM - Stem (NS) LSĐL - T. Hưng



THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 9A.TH
GVCN: Lâm Thị Thanh Loan(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - C.Loan Toán TH - Toán TH9 MT - C. Thu Phương GDTC - T.Vũ Văn - C.Tú Anh - C.Thúy Ngọc

TNHN2 - C.Loan Toán TH - Toán TH9 KNS - KNS (RV) Khoa học TH - KH9 Văn - C.Tú Anh - C.Thúy Ngọc

Văn - C.Tú CNghệ - C.Oanh Nhạc - T.Khang Khoa học TH - KH9 STEM - Stem TD HSG 9

LSĐL - C.Nghĩa Văn - C.Tú GDCD - C.Bắc Khoa học TH - KH9 Tin - C.Thúy HSG 9

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

Anh TH - Anh TH9 KHTN - C. T Huyền Toán - C.Loan Toán - C.Loan LSĐL - C.Nghĩa

Anh TH - Anh TH9 KHTN - C. T Huyền Toán - C.Loan KHTN - C. T Huyền LSĐL - C.Nghĩa

Anh TH - Anh TH9 GDĐP - C.Huyền (Văn) CNghệ - C.Oanh TNHN3 - C.Loan GDTC - T.Vũ



THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 9A1 GVCN: Ngô Thị Phượng
Tường(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - C.Tường GDTC - T.Vũ Anh - C.Tường Anh - C.Tường Văn - C.Đào (Văn) KHTN - C.Huệ

TNHN2 - C.Tường TCTA - T.Khương Nhạc - T.Khang Anh - C.Tường Văn - C.Đào (Văn) KHTN - C.Huệ

GDCD - C.Bắc TANN - Gela TNHN3 - C.Tường Toán - T.Nghĩa CNghệ - C.Oanh HSG 9

Tin - C.Thúy TANN - Gela GDĐP - C.Tường LSĐL - C. Kim Ngọc Toán - T.Nghĩa HSG 9

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

KHTN - C.Huệ CNghệ - C.Oanh GDTC - T.Vũ STEM - Stem TD Văn - C.Đào (Văn)

KHTN - C.Huệ TCTA - T.Khương Toán - T.Nghĩa TCTA - T.Khương LSĐL - C. Kim Ngọc

MT - C. Thu Phương Văn - C.Đào (Văn) Toán - T.Nghĩa KNS - KNS (RV) LSĐL - C. Kim Ngọc



THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 9A2
GVCN: Nguyễn Tiến Chương(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - T.Chương KHTN - C.Võ Đào Anh - T.Huy Văn - T.Chương Văn - T.Chương Văn - T.Chương

TNHN2 - T.Chương KHTN - C.Võ Đào GDTC - T.Vũ Văn - T.Chương KHTN - C.Võ Đào Anh - T.Huy

KHTN - C.Võ Đào GDĐP - T.Phong Toán - C.Liễu TNHN3 - T.Chương Toán - C.Liễu HSG 9

TCTA - T.Huy MT - C. Thu Phương KNS - KNS (RV) Tin - C.Thúy Toán - C.Liễu HSG 9

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

LSĐL - C.Nghĩa Nhạc - T.Khang Toán - C.Liễu TCTA - T.Huy TANN - Gela

CNghệ - C.Oanh GDCD - C.Bắc Anh - T.Huy LSĐL - C.Nghĩa TANN - Gela

TCTA - T.Huy GDTC - T.Vũ STEM - Stem TD LSĐL - C.Nghĩa CNghệ - C.Oanh



THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 9A3
GVCN: Nguyễn Thị Thúy Liễu(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - C.Liễu Văn - C. T Dung Anh - T.Khương LSĐL - C. Kim Ngọc KHTN - C. Ngân Hà LSĐL - C. Kim Ngọc

TNHN2 - C.Liễu STEM - Stem TD CNghệ - C.Oanh TCTA - T.Khương Toán - C.Liễu KHTN - C. Ngân Hà

Toán - C.Liễu TCTA - T.Khương MT - C. Thu Phương Anh - T.Khương TANN - Gela TCTA - T.Khương

Toán - C.Liễu CNghệ - C.Oanh LSĐL - C. Kim Ngọc Anh - T.Khương TANN - Gela

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

Văn - C. T Dung GDCD - C.Bắc Tin - C.Thúy Văn - C. T Dung KHTN - C. Ngân Hà

GDĐP - C.Lộc GDTC - T.Vũ Toán - C.Liễu Văn - C. T Dung KHTN - C. Ngân Hà

Nhạc - T.Khang KNS - KNS (RV) TNHN3 - C.Liễu GDTC - T.Vũ Toán - C.Liễu



THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 9A4
GVCN: Nguyễn Lê Anh Đào(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - C.Đào (Văn) TCTA - T.Khương GDCD - C.Bắc Toán - T.Nghĩa LSĐL - C.Nghĩa STEM - Stem TD

TNHN2 - C.Đào (Văn) CNghệ - C.Oanh Anh - C.Tường Toán - T.Nghĩa LSĐL - C.Nghĩa Toán - T.Nghĩa

Văn - C.Đào (Văn) Văn - C.Đào (Văn) Toán - T.Nghĩa TANN - Gela Văn - C.Đào (Văn) GDTC - T.Vũ

KHTN - C.Võ Đào Văn - C.Đào (Văn) Nhạc - T.Khang TANN - Gela KHTN - C.Võ Đào

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

MT - C. Thu Phương KHTN - C.Võ Đào Toán - T.Nghĩa Anh - C.Tường Tin - C.Thúy

LSĐL - C.Nghĩa KHTN - C.Võ Đào KNS - KNS (RV) Anh - C.Tường TNHN3 - C.Đào (Văn)

CNghệ - C.Oanh TCTA - T.Khương GDTC - T.Vũ TCTA - T.Khương GDĐP - C.Đào (Văn)



THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 9A5
GVCN: Trần Thị Thanh Dung(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - C. T Dung MT - C. Thu Phương TANN - Gela Anh - T.Huy GDTC - T.Vũ TCTA - T.Huy

TNHN2 - C. T Dung Văn - C. T Dung TANN - Gela Anh - T.Huy Toán - C. Tuyết Mai Toán - C. Tuyết Mai

Toán - C. Tuyết Mai GDTC - T.Vũ CNghệ - C.Oanh Văn - C. T Dung KHTN - C. T Huyền Toán - C. Tuyết Mai

KHTN - C. T Huyền GDCD - C.Bắc TCTA - T.Huy Văn - C. T Dung KHTN - C. T Huyền

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

CNghệ - C.Oanh KNS - KNS (RV) Anh - T.Huy LSĐL - C. Kim Ngọc LSĐL - C. Kim Ngọc

Nhạc - T.Khang GDĐP - C.Lộc STEM - Stem TD LSĐL - C. Kim Ngọc Tin - C.Thúy

TNHN3 - C. T Dung KHTN - C. T Huyền TCTA - T.Huy Văn - C. T Dung Toán - C. Tuyết Mai



THCS An Phú
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1

Lớp 9A6
GVCN: Phạm Thị Cẩm Tú(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2025)

Buổi sáng
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TNHN1 - C.Tú KHTN - C.Huệ LSĐL - C.Nghĩa GDĐP - C.Lộc CNghệ - C.Oanh Văn - C.Tú

TNHN2 - C.Tú Nhạc - T.Khang LSĐL - C.Nghĩa Anh - C.Thúy Ngọc KHTN - C.Huệ Văn - C.Tú

KHTN - C.Huệ Văn - C.Tú Toán - C.Loan Toán - C.Loan KHTN - C.Huệ STEM - Stem TD

GDCD - C.Bắc TCTA - T.Khương Toán - C.Loan Toán - C.Loan GDTC - T.Vũ

Buổi chiều
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TANN - Gela TCTA - T.Khương MT - C. Thu Phương Anh - C.Thúy Ngọc GDTC - T.Vũ

TANN - Gela KNS - KNS (RV) CNghệ - C.Oanh Toán - C.Loan TNHN3 - C.Tú

LSĐL - C.Nghĩa Anh - C.Thúy Ngọc TCTA - T.Khương Tin - C.Thúy Văn - C.Tú
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